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GVPB 1 GVPB 2 TB điểm 
PB

ĐIỂM 
SỐ ĐIỂM CHỮ

1 171446672 Nguyễn Thái Bình 28/08/1993 K17PSU-DCD 4.0 4.0 4.0 6.3 5.2 Năm Phẩy Hai

2 171446699 Lê Thị Ngọc Mai 12/09/1993 K17PSU-DCD 6.0 6.5 6.3 8.1 7.2 Bảy Phẩy Hai

3 171446722 Nguyễn Công Thành 25/05/1993 K17PSU-DCD 5.0 5.0 5.0 6.2 5.6 Năm Phẩy Sáu

4 171446670 Nguyễn Thị Tân Anh 21/11/1993 K17PSU-DCD 7.5 8.0 7.8 8.0 7.9 Bảy Phẩy Chín

5 171446690 Võ Thị Lệ 25/12/1993 K17PSU-DCD 7.0 7.5 7.3 8.0 7.7 Bảy Phẩy Bảy

6 171446732 Đặng Việt Tiến 24/10/1993 K17PSU-DCD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không

7 171446679 Huỳnh Thị Ngọc Hằng 01/10/1993 K17PSU-DCD 5.5 5.5 5.5 7.2 6.4 Sáu Phẩy Bốn

8 171446705 Nguyễn Thị Bích Ngọc 21/03/1993 K17PSU-DCD 6.5 6.5 6.5 8.7 7.6 BảyPhẩy Sáu

9 171446737 Nguyễn Thuỳ Đoan Trang 01/11/1993 K17PSU-DCD 6.0 6.5 6.3 7.3 6.8 Sáu  Phẩy Tám

10 171446674 Nguyễn Thị Trang Đài 20/07/1993 K17PSU-DCD 8.5 8.0 8.3 9.5 8.9 Tám Phẩy Chín

11 171446715 Trần Thị Trúc Phương 17/09/1993 K17PSU-DCD 7.8 8.0 7.9 7.8 7.9 Bảy Phẩy Chín

12 171446741 Trần Thị Như Ý 26/03/1993 K17PSU-DCD 7.8 7.0 7.4 8.1 7.8 Bảy  Phẩy Tám

13 171446703 Trần Võ Kông Nam 07/04/1993 K17PSU-DCD 8.7 8.5 8.6 9.0 8.8 Tám  Phẩy Tám

14 171446736 Phan Thị Thanh Trang 31/07/1993 K17PSU-DCD 7.5 7.8 7.7 7.1 7.4 Bảy Phẩy Bốn

15 171446701 Trần Anh Minh 16/04/1990 K17PSU-DCD 7.5 7.5 7.5 7.8 7.7 Bảy Phẩy Bảy

16 171446727 Huỳnh Bá Thiện 31/03/1992 K17PSU-DCD 7.5 8.0 7.8 8.3 8.1 Tám Phẩy Một

17 171446691 Hồ Thúy Lệ 29/07/1993 K17PSU-DCD 7.0 7.5 7.3 8.3 7.8 Bảy  Phẩy Tám

18 161325861 Ngô Phan Bảo Thư 01/05/1992 K17PSU-DCD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không

19 171446738 Lê Thị Mỹ Trinh 16/12/1993 K17PSU-DCD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không

20 171446671 Mai Thị Kim Anh 08/01/1992 K17PSU-DCD 7.8 7.5 7.7 7.3 7.5 Bảy Phẩy Năm

21 171446702 Lê Hoàng Phượng Mỹ 14/04/1993 K17PSU-DCD 8.0 8.5 8.3 7.8 8.1 Tám Phẩy Một

22 171446730 Đỗ Thị Thu Thương 16/07/1991 K17PSU-DCD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không

23 171446688 Bùi Đăng Khoa 22/04/1991 K17PSU-DCD 7.0 7.5 7.3 7.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn

24 171446723 Nguyễn Thị Dạ Thảo 08/07/1993 K17PSU-DCD 6.0 6.0 6.0 8.5 7.3 Bảy Phẩy Ba

25 171446733 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/10/1993 K17PSU-DCD 7.0 7.0 7.0 7.3 7.2 Bảy Phẩy Hai

26 171446693 Phạm Thị Ngọc Linh 05/10/1993 K17PSU-DCD 7.0 7.0 7.0 8.3 7.7 Bảy Phẩy Bảy

27 171446716 Võ Thị Mỹ Phượng 13/12/1993 K17PSU-DCD 8.5 8.0 8.3 8.4 8.4 Tám Phẩy Bốn

28 171446669 Võ Thị Trâm Anh 22/12/1993 K17PSU-DCD 8.5 8.0 8.3 7.7 8.0 Tám

29 171446700 Nguyễn Mau 13/05/1991 K17PSU-DCD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không

30 171446719 Lưu Thị Như Quỳnh 05/10/1993 K17PSU-DCD 7.0 7.0 7.0 8.1 7.6 BảyPhẩy Sáu

31 171446686 Lê Thị Ngọc Huyền 10/11/1993 K17PSU-DCD 8.0 7.5 7.8 8.5 8.2 Tám Phẩy Hai

32 171326768 Nguyễn Phú Ngọc 01/01/1993 K17PSU-DCD 7.0 7.0 7.0 7.8 7.4 Bảy Phẩy Bốn

33 171446728 Dương Bảo Thiện 13/07/1992 K17PSU-DCD 4.5 4.5 4.5 5.7 5.1 Năm Phẩy Một

34 171446681 Châu Viết Hiếu 25/12/1993 K17PSU-DCD 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Bảy

35 171446698 Lê Thị Lựu 21/03/1993 K17PSU-DCD 7.0 8.0 7.5 6.8 7.2 Bảy Phẩy Hai

36 171446714 Trần Minh Phương 30/09/1993 K17PSU-DCD 5.5 5.5 5.5 8.2 6.9 Sáu Phẩy Chín

37 171446687 Nguyễn Thị Kim Khánh 07/02/1993 K17PSU-DCD 7.0 7.2 7.1 8.4 7.8 Bảy  Phẩy Tám

38 171446708 Nguyễn Vị Nhân 16/09/1991 K17PSU-DCD 5.5 5.5 5.5 6.1 5.8 Năm Phẩy Tám

39 171446721 Phan Trần Thu Sương 12/06/1993 K17PSU-DCD 6.5 6.0 6.3 8.3 7.3 Bảy Phẩy Ba

40 171446695 Phạm Nguyễn Tố Loan 25/09/1993 K17PSU-DCD 6.5 7.0 6.8 7.8 7.3 Bảy Phẩy Ba

41 171446713 Trần Ngọc Phú 13/12/1993 K17PSU-DCD 8.0 8.0 8.0 6.6 7.3 Bảy Phẩy Ba

42 171446734 Hoàng Phạm Thùy Trâm 11/07/1993 K17PSU-DCD 6.0 6.5 6.3 7.3 6.8 Sáu  Phẩy Tám

43 171576587 Nguyễn Thị Thu Hiền 23/02/1993 K17PSU-DCD 6.0 5.5 5.8 7.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

44 171446694 Nguyễn Thị Mỹ Linh 24/01/1993 K17PSU-DCD 7.5 7.5 7.5 8.3 7.9 Bảy Phẩy Chín

45 171446704 Hoàng Thị Kim Ngân 10/09/1992 K17PSU-DCD 8.0 8.0 8.0 8.2 8.1 Tám Phẩy Một

46 171446726 Nguyễn Thị Bích Thảo 21/10/1992 K17PSU-DCD 7.0 7.5 7.3 7.6 7.5 Bảy Phẩy Năm

47 171446682 Lê Thị Hoài 22/11/1992 K17PSU-DCD 8.5 8.0 8.3 8.9 8.6 Tám Phẩy Sáu

48 171446697 Trần Thành Long 01/01/1993 K17PSU-DCD 8.0 8.5 8.3 9.1 8.7 Tám Phẩy Bảy

49 171446710 Huỳnh Tú Nhi 01/02/1993 K17PSU-DCD 7.0 7.3 7.2 7.8 7.5 Bảy Phẩy Năm
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50 171446735 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 17/04/1993 K17PSU-DCD 7.0 7.5 7.3 8.5 7.9 Bảy Phẩy Chín

51 171446684 Võ Hoàng Xuân Huy 08/07/1993 K17PSU-DCD 6.5 7.5 7.0 8.9 8.0 Tám

52 171446712 Trần Thị Hằng Ny 21/08/1993 K17PSU-DCD 5.0 6.0 5.5 8.3 6.9 Sáu Phẩy Chín

53 171446720 Võ Linh San 27/03/1993 K17PSU-DCD 8.0 8.0 8.0 8.5 8.3 Tám Phẩy Ba

54 171446668 Bùi Huyền Anh 22/04/1993 K17PSU-DCD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không

55 171446683 Nguyễn Thị Mai Hồng 01/01/1993 K17PSU-DCD 9.0 9.0 9.0 7.1 8.1 Tám Phẩy Một

56 171446707 Mai Hoàng Thanh Nhã 27/06/1993 K17PSU-DCD 6.0 5.5 5.8 5.7 5.8 Năm Phẩy Tám

57 171446740 Nguyễn Thị Như Ý 09/08/1993 K17PSU-DCD 7.0 7.0 7.0 7.8 7.4 Bảy Phẩy Bốn

58 171446673 Nguyễn Bảo Châu 24/05/1993 K17PSU-DCD 8.0 8.5 8.3 9.0 8.7 Tám Phẩy Bảy

59 161325843 Nguyễn Thị Thu Hương 05/01/1992 K17PSU-DCD 8.0 8.0 8.0 8.1 8.1 Tám Phẩy Một

60 171446718 Trần Cao Như Quỳnh 14/12/1993 K17PSU-DCD 8.0 8.0 8.0 8.1 8.1 Tám Phẩy Một

61 171446676 Phạm Thị Thu Hà 12/03/1993 K17PSU-DCD 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Bảy

62 171446696 Nguyễn Thị Trường Lộc 30/04/1993 K17PSU-DCD 7.5 7.0 7.3 8.0 7.7 Bảy Phẩy Bảy

63 171446739 Phạm Đình Hoàng Vũ 17/03/1993 K17PSU-DCD 8.0 8.0 8.0 8.9 8.5 Tám Phẩy Năm
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